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THÀNH PHỐ THANH HÓA
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Ngày thi : 14 / 12 / 2012  -  Thời gian làm bài 150 phút


ĐỀ BÀI
Câu 1 (4điểm) Một vận động viên xuất phát tại điểm A trên sông, bơi xuôi dòng. Cùng lúc đó tại A thả một quả bóng. Trong 20 phút vận động viên bơi đến B cách A 1km thì bơi quay lại  gặp quả bóng tại C cách B 600m. Vận tốc bơi so với nước là không đổi.
a) Tính vận tốc của nước và vận tốc bơi của vận động viên khi xuôi dòng và khi ngược dòng.

b) Giả sử khi gặp quả bóng tại C vận động viên lại bơi xuôi, tới B lại bơi ngược, gặp bóng lại bơi xuôi ... cứ như vậy cho đến khi người và bóng gặp nhau ở B. Tính tổng thời gian bơi của vận động viên.

Câu 2 (3điểm) Một quả cầu có trọng lượng riêng d1=8200N/m3, thể tích V1=90cm3, nổi trên mặt một bình nước. Người ta rót dầu vào phủ kín hoàn toàn quả cầu. Trọng lượng riêng của dầu là d2=7000N/m3 và của nước là d3=10000N/m3.

      a) Tính thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu.

      b) Tiếp tục rót thêm dầu vào thì thể tích phần ngập trong nước của quả cầu thay đổi như thế nào?

Câu 3 (4điểm) Một khối nước đá khối lượng m1=2kg ở nhiệt độ -5oC.
a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để khối nước đá trên biến thành hơi hoàn toàn ở 100oC. Cho nhiệt dung riêng của nước đá và nước lần lượt là c1=1800J/kg.K; c2=4200J/kg.K; nhiệt nóng chảy của nước đá ở 0oC là (=3,4.105J/kg; nhiệt hoá hơi của nước ở 100oC là L=2,3.106J/kg.

b) Bỏ khối nước đá trên vào xô nhôm chứa nước ở 50 oC. Sau khi có cân bằng nhiệt người ta thấy còn sót lại 100g nước đá chưa tan hết. Tính khối lượng nước m2 đã có trong xô. Biết xô nhôm có khối lượng m3=500g và nhiệt dụng riêng của nhôm là c3=880J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. 

	Câu 4 (5điểm) Cho mạch điện như hình 1. Trong đó: R1=4(; R2=3(; R3=R4=2(; UAB = 12V; RA = 0.
a) Tìm số chỉ của ampe kế.

b) Nối M và B bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm số chỉ của vôn kế.

c) Bỏ vôn kế ra, nối M và B bằng ampe kế A1 có điện trở vô cùng nhỏ. Tìm số chỉ của ampe kế A1 và chiều dòng điện qua ampe kế đó.
	
[image: image1]


Câu 5 (3 điểm) Trên hình 2a là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I chạy qua bóng đèn Đ vào hiệu điện thế ở hai đầu dây tóc bóng đèn. Mắc bóng đèn đó vào mạch điện như hình 2b. Dựa vào đồ thị, hãy xác định hiệu điện thế ở hai đầu dây tóc, cường độ dòng điện và điện trở của bóng đèn trong mạch điện trên.
	

	

[image: image2]



Câu 6 (1điểm) Tại sao vào các ngày trời nắng ở mặt đất dưới những bụi cây rậm thường có nhiều chấm sáng tròn?

( Hết )
Họ và tên thí sinh: ...................................................
Số báo danh: ...........   Phòng thi:.......

HƯỚNG DẪN CHẤM – MÔN VẬT LÍ
THI  CHỌN HỌC SINH GIỎI  THÀNH PHỐ  - NĂM HỌC 2012 - 2013

 Câu 1 (4điểm)
	a) Đổi: SBC = 600m = 0,6km; t = 20ph = 
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Thời gian bơi của vận động viên bằng thời gian trôi của quả bóng, vận tốc của dòng nước chính là vận tốc của quả bóng:

vn = vb = 
[image: image5.wmf]1/3
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	0,5điểm

	Gọi vận tốc của vận động viên so với nước là vo thì vận tốc của vận động viên so so với bờ khi xuôi và ngược dòng lần lượt là: v1= vo+vn; v2=vo–vn

Thời gian vận động viên bơi từ A đến B:  t1= 
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Thời gian vận động viên bơi từ B đến C:   t2= 
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Mà theo bài ra ta có: t1 + t2 = 
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=>  vo2  - 4,8 vo= 0 => vo=4,8km/h
	0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,5điểm

0,25điểm

	Suy ra:       v1= vo+vn = 4,8+1,2 = 6(km/h)


        v2 = vo - vn = 4,8-1,2 = 3,6(km/h)
	0,5điểm

0,5điểm

	b) Tổng thời gian bơi của vận động viên là thời gian bóng trôi từ A đến B:

t’ =  
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  Câu 2 (3điểm)
	a) Gọi V1, V2, V3lần lượt là thể tích của quả cầu, thể tích của quả cầu ngập trong dầu và thể tích phần quả cầu ngập trong nước. Ta có V1=V2+V3   (1)

Quả cầu chịu tác dụng của 3 lực : 

· Trọng lực P = V1.d1
· Lực đẩy Ác-si-mét do dầu tác dụng :  FA = V2.d2
· Lực đẩy Ác-si-mét do nước tác dụng :  FA’ = V3.d3 
	0,5điểm

	Quả cầu cân bằng trong nước và trong dầu nên ta có: P = FA + FA’   

=> V1.d1 = V2.d2 + V3.d3     (2)

Từ (1) suy ra V2 = V1 - V3, thay vào (2) ta được:

 V1d1 = (V1 - V3) d2 + V3 d3 = V1 d2 + V3 (d3 - d2)


[image: image13.wmf]Þ

    V3 (d3 - d2) = V1.d1 - V1.d2     
[image: image14.wmf]Þ



EMBED Equation.3[image: image15.wmf]2
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Thay số: V1=90cm3, d1=8200N/m3, d2=7000N/m3, d3=10000N/m3 vào (3) tính được V1 = 36cm3 

b) Từ biểu thức: 
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. Ta thấy thể tích phần quả cầu ngập trong nước V3 chỉ phụ thuộc vào V1, d1, d2, d3 không phụ thuộc vào độ sâu của quả cầu trong dầu, cũng như lượng dầu đổ thêm vào. Do đó nếu tiếp tục đổ thêm dầu vào thì phần quả cầu ngập trong nước không thay đổi.  
	0,5điểm

0,5điểm

0,5điểm

1điểm




Câu 3 (4điểm)
	a) Nhiệt lượng nước đá thu vào để tăng nhiệt độ từ -5 oC đến 0 oC:

Q1=m1.c1.(t2 -t1)=2.1800.[0-(-5)]=18000(J)=18kJ

Nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy hoàn toàn ở  0 oC:

Q2=(.m1=3,4.105.2= 6,8.105(J)=680kJ

Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 0 oC đến 100 oC:

Q3=m1.c2.(t3 -t2)=2.4200.(100-0)=840000(J)=840kJ

Nhiệt lượng nước thu vào để hoá hơi hoàn toàn ở  100 oC:

Q4=L.m1=2,3.106.2=4,6.106(J)=4600kJ

Nhiệt lượng cần cung cấp để nước đá ở  -5 oC biến thành hơi hoàn toàn ở 100 oC:    Q=Q1+Q2+Q3+Q4=18+680+840+4600=6138(kJ)
	0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

	b) Do còn sót lại 100g = 0,1kg nước đá tan không hết nên nhiệt độ cuối cùng của hệ thống là 0oC.

Khối lượng nước đá đã tan thành nước: mx=2kg–0,1kg=1,9kg
	0,5điểm

0,25điểm

	Nhiệt lượng mà toàn bộ khối nước đá thu vào để tăng nhiệệt độ từ -5oC đến 0oC là: Q1=18000J

Nhiệt lượng mx kg nước đá thu vào để tan hoàn toàn ở 0oC:

Qx=(.mx=3,4.105.1,9= 646000(J) 

Đổi: m3=500g=0,5kg

Nhiệt lượng do nước và xô toả ra khi giảm nhiệt độ từ 50oC xuống 0oC:

Q=(m2.c2+m3.c3).(t =(m2.4200+0,5.880).(50-0)=210000m2+22000
	0,25điểm

0,25điểm

0,5điểm

	Theo bài ra ta có phương trình cân bằng nhiệt:     Q = Q1+ Qx
Hay: 210000m2+22000=18000+646000=664000

=> m2=
[image: image17.wmf]210000
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	0,5điểm

0,5điểm


  Câu 4: (5điểm)
	a) Mạch điện được mắc như sau: [(R1 nt R3) // R2] nt R4 

Điện trở tương đương:

R13 = R1 + R3 = 4 + 2 = 6(()

R123 = 
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RAB = R123 + R4 = 2 + 2 = 4(
	0,25điểm

	Cường độ dòng điện trong mạch chính:   IC = 
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Trên đoạn mạch AN ta có:   UAN = IC . R123 = 3 .2 = 6(V)


	0,25điểm

0,25điểm

	Vì vậy: IA = 
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	b) Do vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng điện coi như không qua vôn kế 

Ta có: I13 = 
[image: image21.wmf]6

6

R

U

13

AN

=

 = 1(A)

U1 = I13 . R1 = 1 . 4 = 4(V)

Số chỉ của vôn kế:   UV=UMB=UAB-UAM=UAB-U1=12-4=8(V)    
	0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

	c) Nối M và B bằng ampe kế A1:


[image: image22]            Hình 1

Vì ampe kế A1 có điện trở vô cùng nhỏ nên chập hai điểm M và B lại, mạch điện được vẽ lại như hình 2: [(R3 // R4) nt R2] // R1
	0,25điểm

0,25điểm

	
[image: image23]     Hình 2
	0,25điểm



	R34 = 
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R234 = R2 + R34 = 3 + 1 = 4(()

I2 = 
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UNB = U34 = I2 . R34 = 3 . 1 = 3(V)

I3 = 
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	0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

	Trong mạch điện ở hình 2, xét tại nút M ta có:   IA=I1+I3=3+1,5=4,5(A)

Dòng điện qua ampe kế A1 có chiều từ M đến B
	0,5điểm

0,5điểm


Câu 5: ( 3điểm)
	Gọi I là cường độ dòng điện qua mạch, cũng là dòng điện qua đèn và Uđ là hiệu điện thế ở hai đầu dây tóc bóng đèn, ta có:

U = Uđ  + URo = Uđ + I. Ro
	0,5điểm

	=> 5 = Uđ + 10 I

=> Uđ = 5 – 10 I

Ta vẽ đường biểu diễn của hàm này trên đồ thị đã cho (hình 3): Đó là đoạn thẳng cắt trục tung tại điểm A(U = 0; I = 0,5A) và trục hoành tại điểm B(U = 5V; I = 0).
	0,25điểm

0,25điểm

	
[image: image28]       Hình 3
	0,5điểm



	Ta thấy đoạn thẳng đó cắt đồ thị tại điểm M(U = 2V; I = 0,3A)
	0,5điểm

	Vậy hiệu diện thế giữa hai đầu dây tóc là Uđ = 2V và cường độ dòng điện qua bóng đèn là Iđ = 0,3A

Điện trở của bóng đèn lúc này là:

Rđ = Uđ / Iđ= 2 / 0,3 ( 6,67(()
	0,5điểm

0,5điểm


Câu 6: (1điểm) Các tia nắng xuyên qua những lỗ hở nhỏ trong bụi cây rậm, các lỗ hở này có hình dạng bất kì nhưng vì ánh sáng truyền thẳng từ Mặt Trời tròn nên sau khi truyền qua các lỗ nhỏ đấy tạo ra những chấm sáng tròn trên mặt đất.

(Hết)
Lưu ý: 

-  Các cách giải khác đúng cho điểm tương đương. 
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